
Ngày thi 14 tháng 11 năm 2017 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 210201 Lã Thúy Quỳnh 25/11/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

2 210202 Nguyễn Thị Minh Tâm 16/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

3 210203 Nguyễn Đức Thành 01/09/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

4 210204 Nguyễn Minh Thành 17/05/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

5 210205 Đinh Xuân Thành 29/10/2006 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

6 210206 Bùi Ngọc Thu 18/10/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

7 210207 Phạm Minh Trí 19/02/2006 6A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

8 210208 Nguyễn Minh Tú 20/10/2006 6A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

9 210209 Nguyễn Đức Tùng 28/04/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

10 210210 Lê Phương Uyên 07/01/2006 6A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 210211 Hoàng Anh Tuấn 14/12/2005 7A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

12 210212 Nguyễn Dương Lan Anh 01/11/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

13 210213 Nguyễn Ngọc Anh 26/07/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

14 210214 Lâm Chí Đạt 25/07/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

15 210215 Nguyễn Thảo Diệp 27/11/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

16 210216 Lê Ánh Dương 12/09/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

17 210217 Phạm Tùng Dương 25/02/2005 7A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

18 210218 Nguyễn Khắc Hậu 30/10/2005 7A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

19 210219 Lương Việt Hoàng 06/12/2005 7A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

20 210220 Đào Xuân Huy 14/12/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

21 210221 Phạm Hải Lâm 18/02/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

22 210222 Bùi Phương Linh 29/01/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

23 210223 Nguyễn Như Mai 27/08/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

24 210224 Đỗ Thị Thu Minh 29/05/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 210225 Phạm Tuấn Minh 03/10/2005 7A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

26 210226 Trần Hà Tuấn Minh Minh 10/10/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

27 210227 Nguyễn Thanh Tùng Nguyên 18/03/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

28 210228 Đỗ Ngọc Nhi 02/05/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

29 210229 Lê Thu Phương 09/05/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

30 210230 Phạm Lan Phương 20/07/2005 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

31 210231

32 210232

Tổng số bài thi  Bằng chữ

Tổng số tờ giấy thi Bằng chữ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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